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ÔN TẬP HÈ MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 LÊN LỚP 4

CÓ ĐÁP ÁN

Exercise 1: Hãy khoanh tròn các từ khác loại

1. A. I B. she C. nice

2. A. what B. my C. where

3. A. bye B. hi C. hello

4. A. book B. big C. pencil

5. A. Classroom B. library C. dad

Exercise 2: Hãy khoanh tròn đáp án đúng

1. ………………. your name?

A. What’s

B. what

C. how

2. My ………………….. Alan.

A. Name

B. name’s

C. name’s is
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3. This is my friend. ……………………… is Lan.

A. It

B. she

C. this

4. ……………… is my friend.

A. He

B. they

C. what

5. …………………… your book, please.

A. Close

B. what

C. cloes

Exercise 3: Hãy nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B

1. May I go out? A. that is a table.

2. How are you? B. yes, you can.

3. What’s that? C. it’s Thang Long school.

4. Is your school big? D. I’m fine, thank you.
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5. What’s its name? E. yes, it is.

Exercise 4: Hoàn thành những từ còn thiếu.

1. St……………. up, please.

2. Good b……….

3. Good mor……………..

4. Sit do………, please

5. That’s a ru………

Exercise 5: Sắp xếp những câu sau thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh

……….. Miss Lan, this is Nam. He’s my friend.

……….. Good morning Hoa.

………..Nice to meet you, too.

……….. Good morning Miss Lan.

…………Nice to meet you Nam.

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Hãy khoanh tròn các từ khác loại

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

Exercise 2: Hãy khoanh tròn đáp án đúng
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1 - A; 2 - B; 3 - B; 4 - A; 5 - A;

Exercise 3: Hãy nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - E; 5 - C;

Exercise 4: Hoàn thành những từ còn thiếu.

1. Stand. up, please.

2. Good bye.

3. Good morning

4. Sit down, please

5. That’s a ruler

Exercise 5: Sắp xếp những câu sau thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh

……3….. Miss Lan, this is Nam. He’s my friend.

……2….. Good morning Hoa.

……5…..Nice to meet you, too.

……1….. Good morning Miss Lan.

……4……Nice to meet you Nam.
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